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Tiếng 

Anh

1 120091 Huỳnh Lê Văn Lộc 18/12/2009 12 TOÁN X X X X X X

2 120092 Nguyễn Hồ Phúc Lộc 11/06/2009 12 TOÁN X X X X X X

3 120093 Đinh Lưu Ly 19/12/2009 12 ANH 2 X X X X X X

4 120094 Nguyễn Phúc Minh 22/11/2009 12 TOÁN X X X X X X

5 120095 Nguyễn Trần Bình Minh 12/12/2009 12 SỬ X X X X X X

6 120096 Phạm Minh Minh 27/03/2009 12 SINH X X X X X X X

7 120097 Trần Phương Minh 04/03/2009 12 ANH 1 X X X X X X

8 120098 Lê Nguyễn Hồng My 14/03/2009 12 LÍ X X X X X X

9 120099 Nguyễn Trà My 19/01/2009 12 VĂN X X X X X X

10 120100 Trần Hà My 17/08/2009 12 TOÁN X X X X X X

11 120101 Lâm Anh Na 12/02/2009 12 ANH 1 X X X X X X

12 120102 Đặng Duy Nam 04/12/2009 12 ANH 1 X X X X X X

13 120103 Trần Đoàn Hoài Nam 18/03/2009 12 TIN X X X X X X

14 120104 Diệp Thị Thu Ngân 20/10/2009 12 SINH X X X X X X X

15 120105 Đỗ Thị Thanh Ngân 03/08/2009 12 ANH 1 X X X X X X

16 120106 Huỳnh Kim Ngân 19/11/2009 12 ANH 2 X X X X X X

17 120107 Lê Kim Ngân 16/07/2009 12 LÍ X X X X X X

18 120108 Nguyễn Đan Ngân 17/01/2009 12 SINH X X X X X X X

19 120109 Nguyễn Hoàng Ngân 07/10/2009 12 ANH 1 X X X X X X

20 120110 Nguyễn Hoàng Ngân 26/12/2009 12 SỬ X X X X X X

21 120111 Phạm Trần Hoàng Ngân 26/07/2009 12 VĂN X X X X X X

22 120112 Trần Võ Bích Ngân 12/02/2009 12 VĂN X X X X X X

23 120113 Trương Nguyễn Ngọc Ngân 06/01/2009 12 ANH 1 X X X X X X

24 120114 Võ Khánh Ngân 12/03/2009 12 HÓA X X X X X X

25 120115 Bùi Bảo Ngọc 15/04/2009 12 ANH 1 X X X X X X

26 120116 Đỗ Như Ngọc 02/03/2009 12 TIN X X X X X X

27 120117 Huỳnh Như Bảo Ngọc 01/09/2009 12 VĂN X X X X X X

28 120118 Lê Thị Thanh Ngọc 06/04/2009 12 ANH 1 X X X X X X

29 120119 Nguyễn Bảo Ngọc 25/10/2009 12 ANH 2 X X X X X X

30 120120 Nguyễn Khánh Ngọc 09/09/2009 12 SINH X X X X X X X

26 28 28 26 12 21 17 7 19
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